
Đvt: đồng

Ngày phát 

sinh
Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: số 

phần cơm/khác

18,918,690

Tiền thuê nhà tháng 11/2018 5,000,000 13,918,690

Chị Trần Thị Lệ Hà (Bỉ) ủng hộ KTX 1,000,000 14,918,690

Anh Từ Văn Sơn (Q10) ủng hộ KTX 2,000,000 16,918,690

Tiền bán cơm 224,000                17,142,690 112                   

Chi phí 2,030,000            15,112,690 -                    

Tiền bán cơm 232,000                15,344,690 116                   

Chi phí 1,294,000            14,050,690 -                    

Tiền bán cơm 240,000                14,290,690 120                   

Chi phí 835,000               13,455,690 -                    

Tiền bán cơm 242,000                13,697,690 121                   

Chi phí 1,728,000            11,969,690 -                    

Chị Đỗ Quyên (Q10 - TPHCM) ủng hộ KTX 2,000,000             13,969,690

Anh Thanh (TPHCM) ủng hộ KTX 1,000,000             14,969,690

Tiền bán cơm 202,000                15,171,690 101                   

Chi phí 1,010,000            14,161,690 -                    

Tiền bán cơm 238,000                14,399,690 119                   

Chi phí 880,000               13,519,690 -                    

Tiền bán cơm 240,000                13,759,690 120                   

Chi phí 1,046,000            12,713,690 -                    

Tiền bán cơm 230,000                12,943,690 115                   

Chi phí 1,084,000            11,859,690 -                    
19/11/2018

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 11.2018

Số dư quỹ đầu tháng 11/2018

1/1/2018

2/11/2018

5/11/2018

7/11/2018

9/11/2018

10/11/2018

12/11/2018

14/11/2018

16/11/2018



Tiền bán cơm 120,000                11,979,690 60                     

Chi phí 490,000               11,489,690 -                    

Tiền bán cơm 220,000 11,709,690 110                   

Chi phí 1,055,000 10,654,690 -                    

24/11/2018
Ngân Hàng Shinhan SFG5 ( TPHCM) ủng hộ KTX

5,000,000             15,654,690

Tiền bán cơm 240,000 15,894,690 120                   

Chi phí 2,240,000 13,654,690 -                    

Tiền bán cơm 236,000 13,890,690 118                   

Chi phí 815,000 13,075,690 -                    

Tiền bán cơm 232,000 13,307,690 116                   

Chi phí 1,140,000 12,167,690 -                    

Chi lương tháng 11/2018 6,700,000 5,467,690

13,896,000 27,347,000 5,467,690

Thu Chi Tồn số phần cơm

18,918,690

11,000,000 29,918,690

0 29,918,690

2,896,000 32,814,690 1,448

Tổng chi phí trong tháng 27,347,000 5,467,690

13,896,000 27,347,000 5,467,690Số dư quỹ cuối tháng 11/2018

21/11/2018

23/11/2018

26/11/2018

28/11/2018

30/11/2018

Số dư quỹ cuối tháng 11/2018

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 11/2018

KTX

CMTX

Tiền bán cơm



Ngày phát sinh Chi tiết
Số lượng 

(kg)

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

2/11/2018 Tiền thuê nhà tháng 11/2018 5,000,000            5,000,000            

5,000,000

Thịt 12                         80,000                 960,000               

Tôm khô 1.5                        400,000               600,000               

Ghế (cái) 10.0                      24,000                 240,000               

Sọt rác 1.0                        80,000                 80,000                 

Hành 1.0                        20,000                 20,000                 

Bầu 15                         6,000                   90,000                 

Chuối 40,000                 

2,030,000

Thịt 8                           78,000                 624,000               

Trứng 20                         12,000                 240,000               

Cải thìa 15                         6,000                   90,000                 

Chuối 40,000                 

Túi rác 5                           60,000                 300,000               

1,294,000

Thịt gà 15                         45,000                 675,000               

Mướp 20                         5,000                   100,000               

Rau răm 1                           20,000                 20,000                 

Chuối 40,000

835,000

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng

2/11/2018

Tổng

5/11/2018

Tổng

7/11/2018

Tổng



Thịt 8                           78,000                 624,000               

Trứng (cái) 130                       2,000                   260,000               

Bí đao 5                           6,000                   30,000                 

Tiền điện: tháng 11/2018 432,000               

Tiền nước: tháng 11/18 272,000               

Dưa leo 10                         7,000                   70,000                 

Chuối 40,000                 

1,728,000

Thịt sườn 10 85,000                 850,000

Su su 15 8,000                   120,000               

Chuối 40,000                 

1,010,000

đùi gà 15 50,000                 750,000

Bầu 15 6,000                   90,000

Chuối 40,000                 

880,000

Thịt 12 78,000                 936,000

Dưa leo 10 7,000                   70,000

Chuối 40,000                 

1,046,000

Thịt gà 12 77,000                 924,000               

Hành 1 20,000                 20,000                 

Mướp 20 5,000                   100,000               

Chuối 40,000                 

1,084,000

14/11/2018

Tổng

16/11/2018

Tổng

19/11/2018

Tổng

Tổng

9/11/2018

Tổng

12/11/2018



Chả lụa 4 100,000               400,000               

Cải dún 10 6,000                   60,000                 

Chuối 30,000                 

490,000

Thịt gà 15 45,000                 675,000

Hủ xá síu 250,000

Su su 15 6,000                   90,000

Chuối 40,000                 

1,055,000

Thịt 12 75,000                 900,000               

Ga (bình) 1 1,200,000            1,200,000            

Cải dún 5 6,000                   30,000                 

Bầu 10 7,000                   70,000                 

Chuối 40,000                 

2,240,000

Gà 15 45,000                 675,000               

Mướp 20 5,000                   100,000               

Chuối 40,000                 

815,000

Thịt 10 75,000                 750,000               

Trứng (cái) 120 2,000                   240,000               

Bí đao 5 6,000                   30,000                 

đâu đũa 10 8,000                   80,000                 

Chuối 40,000                 

1,140,000

28/11/2018

Tổng

30/11/2018

Tổng

Tổng

21/11/2018

Tổng

23/11/2018

Tổng

26/11/2018



Ngày công

(buổi)
Mức lương Thành tiền

Kim Quyên 4,000,000            

Bích vân 1,500,000            

Bùi Tú Hảo 10 60,000                 600,000               

Thanh Nhã 10 60,000                 600,000               

6,700,000

27,347,000

Ngày 15/11/2018.

- Bác sĩ Hai, Trần Ngọc Quế ủng hộ: 100 kg gạo.

- Chị Loan, 30/4 ủng hộ: 50 kg gạo.

Ngày 30/11/2018.   

- Tạp hóa Ngọc Chi ủng hộ: 25 kg gạo.

Ghi chú: MTQ ủng hộ bằng hiện vật như sau:

Tổng

TỔNG CỘNG

CHI LƯƠNG

30/11/2018

Chi lương tháng 11/2018


